
Trình 
độ

Ngành đào tạo Mã ngành

1 Phạm Nhật Duy Nam 12/01/2002 2020 022202002698
Trường THPT 

Hòn Gai (Quảng 
Ninh)

Giải Khuyến khích môn Tin học trong 
kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

THPT năm học 2018-2019
Đại học

Công nghệ thông 
tin

7480201

2 Lê Sỹ Đan Nam 13/03/2002 2020 022202003718
Trường THPT 

chuyên Hạ Long 
(Quảng Ninh)

Giải Khuyến khích môn Tin học trong 
kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

THPT năm học 2018-2019, 2019-2020
Đại học An toàn thông tin 7480202

3 Đặng Minh Dũng Nam 24/08/2002 2020 022202001783
Trường THPT 

Hòn Gai (Quảng 
Ninh)

Giải Tư Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp 
quốc gia học sinh trung học năm học 

2018-2019
(Lĩnh vực: Hệ thống nhúng)

Đại học
Công nghệ thông 

tin
7480201

4 Đặng Xuân Lộc Nam 06/04/2002 2020 061125584
THPT chuyên 

Nguyễn Tất Thành 
(Yên Bái)

Giải Khuyến khích môn Tin học trong 
kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

THPT năm học 2019-2020
Đại học

Công nghệ thông 
tin

7480201

Danh sách gồm: 04 thí sinh

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hồng Huệ  

Đơn vị 

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thành tích
Trình độ/ Ngành đào tạo

TS. Vũ Tuấn Lâm

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ghi chú

DANH SÁCH THÍ SINH ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 

 - CƠ SỞ PHÍA BẮC (BVH)
(Kèm theo Tờ trình số  04/TT-HĐTS ngày 19  tháng  08 năm 2020 của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020)

STT Họ và tên Phái Ngày sinh
Năm TN 
THPT

Số 
CMTND/CCCD


